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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án “Duy trì và phát triển nghề tre trúc
trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2011 - 2015”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công thương hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương Đồng Nai tại Tờ trình số 1894/TTr-SCT ngày 30/12/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Duy trì và phát triển nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2011 - 2015”, với nội dung chính như sau:
I. Mục tiêu:
Đến năm 2015, phấn đấu đạt các mục tiêu sau:

- Tổng sản lượng sản phẩm tre trúc đạt 2.700 tấn.

- Giá trị sản xuất tăng 4,8 lần so với năm 2009.

- Tạo việc làm cho lao động nghề tre trúc là 454 người.

- Hình thành điểm sản xuất tre trúc tập trung diện tích 2 - 3 ha.

- Tạo liên kết cung ứng nguyên liệu sơ chế cho các cơ sở chế biến tinh ở huyện Vĩnh Cửu và các cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm tre trúc trên thị trường, tạo ra vị thế mới cho ngành nghề tre trúc ở huyện Vĩnh Cửu trong giai đoạn hội nhập.

II. Đối tượng, phạm vi áp dụng:  

- Đối tượng: Các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất sản phẩm từ tre trúc bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã; hộ kinh doanh cá thể theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
- Phạm vi: Các hoạt động sản xuất các sản phẩm hàng hóa từ tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu bao gồm sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm chế biến bằng quy trình công nghệ cao.

III. Chính sách và giải pháp thực hiện:
1. Về quy mô, năng lực sản xuất:

Tạo điều kiện phát triển các cơ sở đang hoạt động, trên cơ sở khai thác hiệu quả điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, từng bước đầu tư công nghệ thiết bị mới, mở rộng sản xuất.

Hình thành điểm sản xuất tập trung tại xã Phú Lý, tổ chức huy động các nguồn lực về vốn, công nghệ, kỹ thuật phục vụ sản xuất tre trúc tại điểm sản xuất tập trung theo mục tiêu Đề án.

Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu nâng cao năng lực sản xuất, năng lực tổ chức quản lý. Hỗ trợ thành lập các cơ sở mới, phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, câu lạc bộ sản xuất ngành nghề tre trúc.

Các cơ sở sản xuất tre trúc được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các lớp đào tạo về tăng cường khả năng kinh doanh; hội thảo về các chuyên đề: Marketing, quản trị nhân sự, quản lý sản xuất, tài chính - kế toán, quản lý công nghệ; hội thảo về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh tế Quốc tế, môi trường, công nghệ kỹ thuật mới,… do Trung tâm Khuyến công phối hợp với các viện, trường và cơ quan chức năng tổ chức.

Các cơ sở sản xuất tre trúc được hỗ trợ chi phí thành lập doanh nghiệp, bao gồm: Nghiên cứu hoàn thiện kế hoạch kinh doanh khả thi; dự án thành lập doanh nghiệp và chi phí liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa không quá 05 triệu đồng/doanh nghiệp.
2. Về tổ chức sản xuất:

Duy trì hình thức sản xuất tại nhà đối với sản phẩm thủ công, chế biến đơn giản và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, sản phẩm có giá trị gia tăng cao tại các xưởng có đầy đủ trang thiết bị. Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai theo chức năng quyền hạn được giao, tổ chức khai thác và sản xuất chế biến tre ít ô nhiễm tại điểm sản xuất tập trung, sơ chế nguyên liệu cho các cơ sở chế biến tinh trên địa bàn và các địa phương lân cận.

Tiếp tục củng cố các cơ sở hiện có, bên cạnh đó sắp xếp, tổ chức quản lý hoạt động sản xuất tre trúc trên địa bàn một cách hợp lý phù hợp với điều kiện và quy mô của cơ sở, ưu tiên đầu tư chế biến tinh sản phẩm, hướng các cơ sở đầu tư chế biến tinh và chế biến có khả năng gây ô nhiễm vào các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. 

Bên cạnh đầu tư vào khoa học công nghệ nhằm đa dạng hóa về chế biến, việc đầu tư nghiên cứu thiết kế sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng là giải pháp hết sức quan trọng trong việc xác định chiến lược phát triển ngành nghề tre trúc.

Thu hút đầu tư phát triển sản xuất vật tư, phụ kiện phục vụ ngành tre trúc, đầu tư sản phẩm chế biến tinh. 

Tăng cường hoạt động liên kết trong sản xuất để giảm áp lực về vốn, thiết bị, tay nghề, duy trì đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hàng năm.
Tư vấn, hỗ trợ thành lập hiệp hội doanh nghiệp ngành tre trúc với những tiêu chí cụ thể phù hợp với yêu cầu phát triển trên cơ sở gắn kết doanh nghiệp để thu hút mọi nguồn lực cho phát triển cũng như hình thành thương hiệu để cạnh tranh.

Các cơ sở tre trúc được hỗ trợ chi phí thuê tư vấn trong các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư; marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; đất đai; ứng dụng công nghệ, thiết bị mới liên quan đến sản xuất công nghiệp nông thôn. Mức hỗ trợ 50% chi phí thuê tư vấn, nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/cơ sở.

3. Về sản phẩm và khả năng cạnh tranh:

Tiếp tục duy trì và phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, các sản phẩm theo đơn đặt hàng đồng thời phát triển các sản phẩm mới có ưu thế cạnh tranh cao, tăng cường công tác thiết kế sáng tạo mẫu mã mới, sản phẩm có khả năng sản xuất hàng loạt.

Tập trung phát triển sản phẩm chế biến có giá trị cao như: Tre ép khối, ván sàn…; các sản phẩm ngoài trời và trong nhà hướng đến thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ ngành du lịch.

Khuyến khích đầu tư sản xuất các sản phẩm phụ trợ phục vụ ngành tre trúc, tăng cường đầu tư nghiên cứu phát triển một số sản phẩm đặc thù của địa phương phục vụ tiêu dùng trong nước và đặc biệt là phục vụ xuất khẩu.
Ngoài các sản phẩm truyền thống cần nghiên cứu phát triển các sản phẩm trang trí mang phong cách hiện đại, các sản phẩm có điều kiện áp dụng cơ khí hóa và sản xuất hàng loạt.

Xây dựng thương hiệu, đây là yếu tố cần thiết để phát triển, có thương hiệu tức là có thị trường, có đầu mối tiêu thụ vững chắc để bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển.

Huy động nguồn lực đầu tư sản xuất hàng tre trúc và các sản phẩm phụ trợ phục vụ ngành tre trúc nhằm huy động nhiều nguồn lực khác nhau để đầu tư phát triển. Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất sẵn có liên doanh, liên kết để cùng đầu tư phát triển, tạo lợi thế cạnh tranh.

Các cơ sở tre trúc được hỗ trợ chi phí xây dựng và đăng ký thương hiệu sản phẩm, mức hỗ trợ 50% chi phí, nhưng mức tối đa không quá 20 triệu đồng/thương hiệu.

4. Về thị trường:

Từng bước xây dựng thương hiệu tre trúc Vĩnh Cửu, tiếp tục khai thác các thị trường đã có, thâm nhập thị trường mới, tiến tới xuất khẩu trực tiếp hàng tre trúc sang thị trường các nước.

Phát triển ngành tre trúc ở huyện Vĩnh Cửu gắn với hoạt động du lịch của tỉnh Đồng Nai, ngoài việc tôn vinh giá trị văn hóa nghệ thuật của sản phẩm tre trúc còn tạo thêm kênh tiêu thụ cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Xúc tiến các hoạt động thương mại như tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, triển khai các hoạt động hỗ trợ bán hàng để mở rộng thị trường.

Các cơ sở tre trúc được hỗ trợ một phần cước phí vận tải hàng hóa tiêu thụ trong nước từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ, nếu khoảng cách từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ từ 100 km trở lên.

Đối với hội chợ triển lãm do các cơ sở sản xuất tre trúc tham gia được hỗ trợ tối đa 70% chi phí thuê gian hàng tham gia hội chợ triển lãm trong nước theo quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Riêng, đối với hội chợ tổ chức ở vùng miền núi, Tây Nguyên, vùng cao được hỗ trợ 80% chi phí thuê gian hàng theo Thông tư Liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công thương hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.

Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan, khảo sát nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề, cụ thể:

- Trường hợp thứ nhất: Các cơ sở sản xuất tre trúc tham gia cùng đoàn khảo sát, học hỏi kinh nghiệm các mô hình tiêu biểu trong nước do Trung tâm Khuyến công, huyện Vĩnh Cửu tổ chức hàng năm được hỗ trợ 100% chi phí theo quy định.

- Trường hợp thứ hai: Các cơ sở sản xuất tre trúc tự tổ chức đoàn đi khảo sát, học hỏi kinh nghiệm các mô hình tiêu biểu trong nước thì được hỗ trợ một phần kinh phí theo đề án riêng đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công được UBND tỉnh phê duyệt.

Thông qua chính sách hỗ trợ của công tác khuyến công, các cơ sở sản xuất tre trúc được hỗ trợ cung cấp thông tin thông qua các hình thức gồm:

- Bản tin khuyến công hàng quý, tờ bướm, tờ rơi giới thiệu ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nhằm giới thiệu một số hoạt động khuyến công chính trong quý, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Các tài liệu, tạp chí về công nghiệp đến các địa phương trong tỉnh.

- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất tre trúc đăng tải những thông tin về sản phẩm, giá cả, năng lực sản xuất kinh doanh,… và một số thông tin khác lên trang website của Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công,… nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm thị trường, đối tác kinh doanh. 

- Được hỗ trợ giới thiệu về các hoạt động của các cơ sở sản xuất tre trúc trên các chuyên đề khuyến công phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai lồng ghép với các ngành nghề khác.

- Hỗ trợ và vận động các cơ sở tre trúc tham gia cuộc thi sáng tạo kiểu dáng hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh và nếu được sự đồng ý của tác giả sẽ sản xuất sản phẩm thương mại.

5. Về lao động:

Xây dựng kế hoạch mở lớp dạy nghề, thuê giáo viên, nghệ nhân hướng dẫn truyền dạy nghề. Tổ chức đào tạo lao động có tay nghề cho các cơ sở, chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề cho các thợ lành nghề.

Các mô hình đào tạo nghề tre trúc bao gồm:

- Đào tạo lao động có tay nghề cao, bồi dưỡng để trở thành nghệ nhân, thợ giỏi.

- Bồi dưỡng thợ sáng tác mẫu mã, hướng dẫn thẩm mỹ cho thợ có năng khiếu được tuyển chọn.

- Dạy nghề tại nơi sản xuất theo hình thức truyền nghề, kèm cặp cho lao động bắt đầu vào nghề.

- Đào tạo lao động công nghiệp phục vụ dây chuyền thiết bị chế biến sản phẩm từ tre.

- Gửi người đi đào tạo tại các cơ sở ngoài tỉnh.

Mức chi cụ thể cho tổ chức từng loại hình đào tạo, ngành nghề, từng khóa học sẽ được xem xét phù hợp với điều kiện về cân đối chi ngân sách của địa phương hàng năm cho kinh phí khuyến công và được vận dụng như mức hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn đối với lao động nông thôn quy định tại Thông tư Liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17/6/2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.

Hỗ trợ các cơ sở sản xuất tre trúc trong việc liên kết với Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai về đào tạo, thiết kế sáng tác mẫu mã mới.

6. Về công nghệ, thiết bị:

Tập trung đầu tư công nghệ tiên tiến phục vụ chế biến tinh, bên cạnh đó khuyến khích đầu tư thiết bị, máy móc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm bớt sức người ở các khâu nặng nhọc và độc hại. Khuyến khích các cơ sở tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đầu tư thiết bị xử lý nguyên liệu và thành phẩm để tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm, sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành tre trúc trên địa bàn và các vùng lân cận.

Các cơ sở sản xuất tre trúc đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư Liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17/6/2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công, được kinh phí khuyến công hỗ trợ như sau:

- Đối với các cơ sở sản xuất đang hoạt động nhưng cần cải tiến công nghệ, quy trình sản xuất để đáp ứng được yêu cầu trình diễn kỹ thuật, được hỗ trợ một phần các chi phí liên quan tới mô hình trình diễn. Việc đầu tư hoàn thiện công nghệ, quy trình sản xuất do cơ sở sản xuất tự bảo đảm, mức hỗ trợ tối đa không quá 70 triệu đồng/mô hình.

- Đối với các sản phẩm mới, quy trình sản xuất mới cần xây dựng mô hình để trình diễn. UBND tỉnh, Sở Công thương lựa chọn cơ sở có đủ khả năng để xây dựng mô hình trình diễn trên nguyên tắc các cơ sở tự bảo đảm nguồn vốn đầu tư theo yêu cầu gắn với mô hình trình diễn. Căn cứ vào chi phí cho việc thực hiện mô hình trình diễn, ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện, mức hỗ trợ tối đa không quá 250 triệu đồng/dự án.

- Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào các khâu sản xuất nặng nhọc cần nhiều sức người, xử lý môi trường, bao gồm: Máy móc thiết bị tiên tiến, cung cấp tài liệu, bí quyết kỹ thuật; tư vấn quản lý công nghệ, tư vấn quản lý kinh doanh, hướng dẫn thực hiện các quy trình công nghệ được chuyển giao; đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân để nắm vững và vận hành công nghệ được chuyển giao; thuê chuyên gia; mua tài liệu nghiên cứu phục vụ công việc chuyển giao; mua nguyên vật liệu để sản xuất thử. Mức hỗ trợ tối đa 50% giá trị máy móc thiết bị, công nghệ được chuyển giao nhưng không quá 100 triệu đồng/cơ sở.

Quỹ Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu tạo công nghệ mới trong chế biến tre do doanh nghiệp chủ trì thực hiện; hỗ trợ 30% tổng kinh phí đầu tư mới để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm được cấp có thẩm quyền phê duyệt (không tính trang thiết bị, nhà xưởng đã có vào tổng mức kinh phí). 

7. Về vốn:

Vốn đầu tư mở rộng sản xuất bao gồm vốn của nhà đầu tư, vốn vay ưu đãi, vốn huy động trong dân bằng nhiều hình thức vay, hợp tác đầu tư, vốn góp của xã viên. Để giảm áp lực về vốn các cở sở cần có sự liên kết theo khả năng của đơn vị và theo những điều kiện cụ thể của từng đơn hàng.

Vốn đầu tư kết cấu hạ tầng và công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào cơ sở sản xuất từ nguồn vốn ngân sách và đóng góp của nhà đầu tư.

Bên cạnh nguồn vốn nhà đầu tư, vốn hỗ trợ từ ngân sách, tăng cường huy động các nguồn vốn từ các đối tác liên doanh liên kết.

Hướng dẫn và tạo điều kiện để các cơ sở tre trúc tiếp cận vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phát triển sản xuất. Ưu tiên hỗ trợ nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án thuộc diện di dời có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất.
Được hưởng ưu đãi theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; được hưởng chính sách tín dụng đầu tư theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn.

8. Về nguyên liệu:

Diện tích đất lâm nghiệp của huyện Vĩnh Cửu phần lớn nằm trong khu vực rừng bảo tồn thuộc quyền quản lý của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai. Sau khi Đề án phát triển nghề tre trúc được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu và Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai tiến hành xây dựng Đề án khai thác nguồn nguyên liệu tre hiện có, đồng thời rà soát diện tích đất rừng được phép tác động, tiến hành lập dự án quy hoạch trồng mới vùng nguyên liệu tre từ 4.000 - 5.000 ha (có Đề án riêng) phục vụ sản xuất chế biến tre trúc trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2015 và sau 2015, nghiên cứu tận dụng một số diện tích đất trồng nằm chủ yếu trên các sườn đồi, sườn núi, ven suối hiện chưa có rừng.

Do thời gian trồng đến khi khai thác từ 3 - 4 năm nên trước mắt sử dụng nguyên liệu tre thu mua từ các địa phương khác để phục vụ sản xuất, đồng thời tiến hành khoanh vùng, đánh giá nguồn nguyên liệu tại chỗ có khả năng khai thác, tổ chức khai thác hợp lý và hiệu quả, đảm bảo ổn định vùng nguyên liệu.

Phát triển sản xuất tại chỗ các vật tư, phụ kiện ngành tre trúc, tăng cường liên kết để giảm chi phí đầu vào, chủ động về nguyên vật liệu cho sản xuất, nghiên cứu tận dụng nguồn thứ liệu, phế liệu sau công đoạn chế biến tinh.

9. Về mặt bằng sản xuất:

Để tạo điều kiện về mặt bằng cho các cơ sở tre trúc đầu tư phát triển sản xuất, UBND huyện Vĩnh Cửu căn cứ vào quy hoạch tổng thể đã được duyệt, ưu tiên bố trí mặt bằng sản xuất cho các dự án sản xuất tre trúc. Đối với sản xuất tre trúc ở khu vực xã Phú Lý, chỉ phát triển theo hướng sản xuất thủ công và các công đoạn sản xuất ít gây ô nhiễm, căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã và các điều kiện khác liên quan, hình thành điểm sản xuất tre trúc tập trung diện tích 2 - 3 ha.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 60% chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng điểm sản xuất tre trúc tập trung tại xã Phú Lý theo Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ.

Các doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất chế biến tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu được hỗ trợ 50% chi phí thuê tư vấn lập dự án đầu tư tối đa không quá 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công theo Thông tư Liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17/6/2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công. Nếu thuê đất của hộ gia đình, cá nhân để tiến hành dự án đầu tư được hỗ trợ 20% tiền thuê đất theo khung giá đất của địa phương cho 05 năm đầu tiên kể từ khi hoàn thành xây dựng cơ bản theo quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

10. Về môi trường:

Đối với các cơ sở có nguồn bụi tre, bụi sơn có khả năng gây ô nhiễm cho môi trường sống của cộng đồng dân cư phải đầu tư hệ thống thiết bị xử lý, thu hồi tác nhân gây ô nhiễm.

Trong việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật chú ý lựa chọn công nghệ thiết bị tiên tiến, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đặc biệt đối với khâu xử lý chống ẩm mốc, mối mọt.

Hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ sở tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh theo quy định.

Các chủ dự án đầu tư sản xuất tre trúc lập thủ tục môi trường đối với các dự án và cam kết thực hiện đầy đủ những biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Điều 2. 

1. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm sản xuất tre trúc tập trung dự kiến là: 3.000 triệu đồng. Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa không quá 60% chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng theo Thông tư 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ là: 1.800 triệu đồng.

- Tổng kinh phí khuyến công triển khai thực hiện Đề án phát triển nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đến năm 2015 là 1.893 triệu đồng, trong đó chi cho các khoản gồm:

·  Hỗ trợ chi phí tư vấn lập dự án đầu tư điểm sản xuất tre trúc tập trung là: 250 triệu đồng.

·  Hỗ trợ chi phí tư vấn lập dự án đầu tư là: 160 triệu đồng.

·  Hỗ trợ chi phí trình diễn công nghệ, thiết bị mới là: 500 triệu đồng.

·  Hỗ trợ chi phí tư vấn về tổ chức sản xuất là: 80 triệu đồng.

·  Hỗ trợ chi phí tập huấn về kiến thức quản lý là: 75 triệu đồng.

·  Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, truyền nghề là: 300 triệu đồng.

·  Hỗ trợ chi phí xây dựng website, thương hiệu làng nghề là: 40 triệu đồng.

·  Hỗ trợ chi phí tham gia hội chợ triển lãm là: 100 triệu đồng.

·  Hỗ trợ chi phí khảo sát, tìm đối tác kinh doanh là: 60 triệu đồng.

·  Hỗ trợ chi phí học hỏi kinh nghiệm tại Trung Quốc là: 200 triệu đồng.

·  Chi phí quản lý triển khai Đề án là: 128 triệu đồng.

Kinh phí khuyến công thực hiện Đề án phân theo các năm như sau:

- Năm 2011
:
606 triệu đồng.

- Năm 2012
:
188 triệu đồng.

- Năm 2013
:
477 triệu đồng.

- Năm 2014
:
166 triệu đồng.

- Năm 2015
:
456 triệu đồng.

2. Nguồn kinh phí

- Nguồn ngân sách tỉnh: 1.800 triệu đồng (một tỷ tám trăm triệu đồng chẵn).

- Nguồn kinh phí khuyến công: 1.893 triệu đồng (một tỷ tám trăm chín mươi ba triệu đồng).

- Nguồn kinh phí khác: Nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm do UBND tỉnh giao và Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh (hỗ trợ vay lãi suất ưu đãi từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh, hỗ trợ xây dựng Website, hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp, đăng ký thương hiệu); nguồn Quỹ Xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai (hỗ trợ các cơ sở sản xuất sản phẩm từ tre trúc tham gia chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh); nguồn Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai (hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi để các cơ sở thực hiện các dự án đầu tư các hạng mục, công trình bảo vệ môi trường).
Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện Vĩnh Cửu, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án, chỉ đạo Trung tâm Khuyến công phối hợp với địa phương để lập kế hoạch triển khai hàng năm về các nội dung của Đề án, chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại thực hiện hỗ trợ các cơ sở tre trúc tham gia các chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị liên quan cân đối nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản để thực hiện đề án theo phân kỳ; tạo điều kiện triển khai các thủ tục để thỏa thuận địa điểm cho chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật điểm sản xuất tre trúc tập trung tại xã Phú Lý.
3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Công thương cân đối nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến công hàng năm, đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Đề án.

4. Sở Khoa học Công nghệ: Hướng dẫn, tư vấn các cơ sở sản xuất tre trúc trong việc đăng ký sở hữu công nghiệp và thực hiện hỗ trợ chi phí cho các cơ sở theo quy định hiện hành. 

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động phục vụ cho việc phát triển nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Sở Công thương theo chức năng nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện Đề án.

7. UBND huyện Vĩnh Cửu:
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai và các đơn vị liên quan quy hoạch trồng mới vùng nguyên liệu tre phục vụ mục tiêu Đề án.

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý cho các cơ sở tre trúc ổn định mặt bằng sản xuất. Khuyến khích, tư vấn, hỗ trợ và tạo điều kiện để các cơ sở chế biến tinh đầu tư vào khu, cụm công nghiệp.
- Phối hợp Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai trong việc bố trí điểm sản xuất tre trúc tập trung tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu.
- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khuyến khích phát triển nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu theo định hướng, mục tiêu, giải pháp nêu trong Đề án.

- Phối hợp với Sở Công thương trong kiểm tra giám sát và định kỳ báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Đề án phát triển nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

8. Trung tâm Khuyến công:
Trực tiếp triển khai Đề án, có trách nhiệm phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Cửu, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và hướng dẫn thực hiện các nội dung và mục tiêu của Đề án. 

Thực hiện hỗ trợ khuyến công cho các cơ sở sản xuất tre trúc theo quy định hiện hành. Theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện Đề án, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện Đề án cho Sở Công thương và UBND tỉnh. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án báo cáo Sở Công thương và UBND tỉnh.

9. Các sở, ngành, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai, Trung tâm Dạy nghề và các đơn vị khác có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Công thương và UBND huyện Vĩnh Cửu thực hiện các nội dung của Đề án.
10. Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai:
- Là đơn vị thực hiện dự án đầu tư hạ tầng điểm sản xuất tre trúc tập trung và được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Đề án. Trực tiếp đầu tư sản xuất, huy động các nguồn lực bên ngoài và quản lý điểm chế biến tre trúc, chịu trách nhiệm lập đề án khai thác, điều chế đúng quy phạm cho rừng sản xuất tre nứa và đề án trồng mới vùng nguyên liệu tre phục vụ chế biến.
- Phối hợp UBND huyện Vĩnh Cửu trong việc bố trí điểm sản xuất tre trúc tập trung tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu.
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương, UBND huyện Vĩnh Cửu theo chức năng nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai; Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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